
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ  CAO BỒ 

Số:            /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cao Bồ, ngày      tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO BỒ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính 

Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền 

viên pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của UBND 

xã Cao Bồ về việc công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã Cao Bồ; 

Căn cứ Công văn số 23/CV-HKL ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Hạt Kiểm 

lâm khu vực XI về việc đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND  xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật đối với các ông, bà có 

tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tuyên truyền viên pháp luật được thực 

hiện theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và theo sự 

phân công của Ủy ban nhân dân xã. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

458/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Cao Bồ về việc công 

nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã Cao Bồ. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các thành viên; 

- Các phòng, ban, ngành xã;  

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Ban Quản lý các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ  CAO BỒ 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Cao Bồ) 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình 

độ 

văn 

hoá 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Chu Hùng Cường 1982 Phó Chủ tịch UBND xã  12/12 ĐH 0962195664 Phụ trách 

2 Đặng Văn Chung 1977 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã 12/12 ĐH 0962736428 Mời tham gia 

3 Nguyễn Thị Ẩn 1983 Phó Trưởng ban xây dựng Đảng xã 12/12 ĐH 0394011983 Mời tham gia 

4 Nông Đình Nam 1983 

 

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

 

12/12 ĐH 0855186909 Mời tham gia 

5 Hồ Thị Vân 1985 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 
12/12 ĐH 0853380686 Thành viên 

6 Tráng Thị Thu 1977 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, 

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 
12/12 ĐH 0372461823 

Thành viên 

7 Cháng Văn Bành 1993 
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN,  

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 
12/12 ĐH 0852110001 

Thành viên 
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8 Đặng Văn Minh 1986 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, 

Chủ tịch Hội Nông dân 
12/12 ĐH 0386518388 

Thành viên 

9 Bàn Văn Thành 1985 Công chức Phòng Kinh tế xã 12/12 ĐH 0981095816 
Thành viên 

10 Nguyễn Đình Trường 1982 Công chức Phòng Kinh tế xã 12/12 ĐH 0974035046 
Thành viên 

11 Cháng Văn Đẹp 1987 Công chức Phòng Kinh tế xã 12/12 ĐH 0983559158 
Thành viên 

12 La Xuân Cường 1976 Phó Trưởng Công an xã 12/12 ĐH 0913159528 
Thành viên 

13 Nguyễn Sơn Tùng 1996 Cán bộ Công an xã 12/12 ĐH 0911902696 
Thành viên 

14 Lê Thúy Hà 1987 Cán bộ Công an xã 12/12 ĐH 0941710333 
Thành viên 

15 Cháng Minh Trường 1994 Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã 12/12 ĐH 0967658222 
Thành viên 

16 Vàng Quyền Đức 1984 
Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 
12/12 ĐH 0944541888  

Thành viên 

17 Nguyễn Thị Thanh 1978 
Công chức Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã 
12/12 ĐH 0964238886 

Thành viên 

18 Lộc Thị Hường 1980 Công chức Phòng VH - XH 12/12 ĐH 0858811980 
Thành viên 

19 Hoàng Mạnh Cường 1988 
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm khu 

vực XI (làm việc tại địa bàn xã) 
12/12 ĐH 0987251666 

Thành viên 
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20 Mai Công Lập 1969 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công 12/12 ĐH 0912952179 
Thành viên 

21 Hoàng Văn Tuấn 1982 Viên chức Trung tâm Dịch vụ công 12/12 ĐH 0977489555 
Thành viên 

22 Vi Tuyết Nhung  Trưởng Trạm y tế xã 12/12 ĐH 0963853115 
Thành viên 

23 Tráng Thị Goàng 1986 Viên chức Trạm Y tế xã 12/12 ĐH 0357461519 
Thành viên 

24 Hoàng Hồng Tuyên 1978 Viên chức Trạm Y tế xã 12/12 ĐH 0833077018 
Thành viên 

25 Nguyễn Thị Hân 1983 
Công chức Văn phòng HĐND và 

UBND xã 
12/12 ĐH 0338017688 

Thành viên 

 (Danh sách ấn định 25 thành viên) 
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